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30 Nguyễn Đỗ Thư Hương Hai Sáng 28/11/2022 27/02/2023 4 6 3 A.302

60 Nguyễn Đỗ Thư Hương Năm Chiều 01/12/2022 09/03/2023 7 11 5 B.403
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30 Bùi Thị Thu Thủy
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30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Lê Thụy Đoan Trang
28/11/2022 13/03/2023 7 11
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08/03/2023 7 11 5

01/12/2022 30/03/2023 13Vương Lâm Năm Tối

Hai Tối 28/11/2022 03/04/2023 13

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo----

4 B.402

016_LTJS

_HK2_22.23

_CL22CT2(GHÉPCD21CT11.tối)

Tạ Chí Qui Nhơn1 MĐ601017

----oOo----

28/03/2023 13 1629/11/2022

THỜI KHÓA BIỂU

HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG_NĂM HỌC: 2022 - 2023_HỌC KỲ 2

(Thực hiện từ ngày  28/11/2022 đến 31/03/2023)

Họ tên giảng viên

B.402

1 MĐ601015

Lập trình 

hướng đối 

tượng

4
016_LTHĐT_HK2_22.23

_CL22CT1 (GHÉPCD22CT1) 
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3

016_LTGDW1

_HK2_22.23

_CL22CT2(GHÉPCD21CT9+CT11.tối

)

2 MĐ601018

Lập trình web 

phía máy

chủ

3

016_LTWPMC

_HK2_22.23

_CL22CT2(GHÉPCD21CT11.tối)
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Tạ Chí Qui Nhơn1 MĐ601017 28/03/2023 13 1629/11/2022

Họ tên giảng viên

Ba Tối
1 MH602003 Pháp luật 2 1 15

026_PL_HK2.2223_CL22CM1

(GHÉPCD22KT+CM)
Lư Quốc Tuấn Ba Chiều 29/11/2022 21/02/2023 7 9 3 A.301

30 Nguyễn Tấn Kiệt Bảy Sáng 03/12/2022 25/02/2023 4 6 3 A.201

30 Nguyễn Tấn Kiệt Bảy Chiều 03/12/2022 11/03/2023 7 11 5 B.301

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Trần Thanh Hậu

30 Trần Thanh Hậu

15 Trần Thanh Hậu

30 Trần Thanh Hậu

30 Huỳnh Thị Tuyết Trinh

30 Huỳnh Thị Tuyết Trinh

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

15 Trần Nguyễn Anh Chi

60 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Huỳnh Thị Tuyết Trinh

30 Huỳnh Thị Tuyết Trinh

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

15 Trần Nguyễn Anh Chi

60 Trần Nguyễn Anh Chi

4 MH601005 Màu sắc 2 30
016_MS_HK2_22.23

_CL22DH1(GHÉPCD22ĐH6)
Trần Nguyễn Anh Chi Năm Chiều 01/12/2022 16/02/2023 7 11 5 A.201
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3 MĐ601010
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3

016_ĐACN

_HK2_22.23

_CL22DH1(GHÉPCD21ĐH2)

Năm Sáng 01/12/2022 16/03/2023 1 6 6 A.306

MĐ60101
Thiết kế phối 

cảnh 3D 
3

016_TKPC3D

_HK2_22.23

_CL22DH1(GHÉPCD21ĐH2)
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Thiết kế 
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3
016_TKCD2D_HK2_22.23

_CL22DH1(GHÉPCD22ĐH1+2)
Sáu Chiều 02/12/2022 10/03/2023 7 11 5 B.404
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2

3 MĐ601010
Đồ án chuyên 

ngành 
3

016_ĐACN

_HK2_22.23

_CL22DH1(GHÉPCD21ĐH2)

Năm

Chiều 02/12/2022 10/03/2023 7 11 5 B.404

2 MĐ60101
Thiết kế phối 

cảnh 3D 
3

016_TKPC3D

_HK2_22.23

_CL22DH1(GHÉPCD21ĐH2)

Ba Sáng 29/11/2022 07/03/2023 1 5 5 B.404

7 11 5 B.301
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Hai Chiều 28/11/2022 13/03/2023 7 11 5 B.103
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5 MĐ601059 02/12/2022 17/02/2023
Kỹ thuật phần 

cứng máy tính 
2

016_KTPCMT_HK2_22.23_

CL22CM1(GHÉPCD21CM1)
Sáu Chiều

2 MĐ601052 Kỹ thuật số 3

016_KTS

_HK2_22.23

_CL22CM1(GHÉPCD22CM1-4)

5 B.301
Sữa chữa 

laptop
3

016_SCLaptop

_HK2_22.23

_CL22CM1(GHÉPCD21CM1)

Năm Chiều 01/12/2022 09/03/2023

3 MĐ601039
Ngôn ngữ lập 

trình 
3

016_NNLT

_HK2_22.23

_CL22CM1(GHÉPCD22CM1-4)

7 11
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Tạ Chí Qui Nhơn1 MĐ601017 28/03/2023 13 1629/11/2022

Họ tên giảng viên

Ba Tối
1 MH602024 Quản trị học 3 60 026_QTH_HK2.2223_CL22KT1(GHÉPCD22LG+QT+KT)Phạm Ngọc Phương Năm Sáng 01/12/2022 09/03/2023 1 5 5 A.302

2 MH602047 Bảo hiểm 3 60 026_BH_HK2.2223_CL22KT1(GHÉPCD21KT)Nguyễn Thị Minh Diễm Sáu Sáng 02/12/2022 10/03/2023 1 5 5 A.304

Phạm Thị Hoàng Hai Sáng 28/11/2022 20/02/2023 1 4 4 A.304

Phạm Thị Hoàng Ba Sáng 29/11/2022 21/02/2023 1 4 4 A.304

3 MH602051
Kế toán tài 

chính nâng cao
5 105 026_KTTC1_HK2.2223_CL22KT1(GHÉP KTTC1_CD22KT)
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